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ẤN ĐỘ 

Bài 2: ẤN ĐỘ 
A. Kiến thức cơ bản: 
1. Tình hình kinh tế - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX 
a/ Qúa trình thực dân xâm lược Ấn Độ 
- Sau phát kiến địa lý, các nước tư bản phương Tây (chủ yếu là Anh và Pháp) đua nhau xâm nhập Ấn Độ. 
- Giữa XIX, Anh hoàn thành quá trình xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. 
b/ Chính sách cai trị của TD Anh 
- Kinh tế: ra sức vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công để thu lợi nhuận. 
- Chính trị: Anh nắm quyền cai trị trực tiếp và thi hành chính sách “chia để trị”, gây mâu thuẫn tôn giáo… 
=> Hậu quả:  - Kinh tế giảm sút, lạc hậu 

- Đời sống nhân dân cực khổ 
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với TD Anh ngày càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ phong trào 
đấu tranh. 
 

2. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 – 1859) (giảm tải) 
 
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908) 
a/ Đảng Quốc đại 
- Cuối 1885, Đảng Quốc đại được thành lập – chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ 
+ 1885 – 1905: Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh ôn hòa  
+ Trong quá trình đấu tranh, nội bộ Đảng có sự phân hóa thành 2 phái: phái “cấp tiến” do Tilắc đứng đầu và 
phái “ôn hoà”. 
b/ Cao trào cách mạng 1905 – 1908 
*Diễn biến: 
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- 7/1905, Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan: miền Đông theo đạo Hồi và miền Tây theo đạo Ấn à 
thổi bùng lên phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. 
- 6/1908, TD Anh bắt và kết án Tilắc 6 năm tù đã làm bùng lên đợt đấu tranh mới. Tiêu biểu là cuộc tổng bãi 
công của hàng vạn công nhân thành phố Bombay - đỉnh cao của phong trào dân tộc ở Ấn Độ đầu XX. 
* Tính chất –Ý nghĩa: 
- Mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ và lần đầu tiên công nhân tham gia vào 
phong trào dân tộc. 
 
B.Câu hỏi ôn tập: 
Câu 1: Những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh? Chính sách đó dẫn đến những hậu quả gì 
đối với đất nước Ấn Độ?  
(xem mục 1 – kiến thức cơ bản và trả lời) 
Câu 2: Những nét chính về cao trào cách mạng 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ? Từ đó rút ra tính chất và ý 
nghĩa của cao trào này. 
(xem mục 3 – kiến thức cơ bản và trả lời) 
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TRUNG 
QUỐC 

Bài 3: TRUNG QUỐC 
A. Kiến thức cơ bản: 
1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược (HS đọc thêm) 
 
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX 
a) Phong trào đấu tranh tiêu biểu: 
* Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1851 – 1864) 
- Lãnh đạo: Hồng Tú Toàn  
- Diễn biến:  
+ 1/1/1851, khởi nghĩa bùng nổ ở Kim Điền (Quảng Tây), sau đó lan rộng khắp cả nước. 
+ 7/1864, khởi nghĩa bị chính quyền Mãn Thanh đàn áp và thất bại. 
- Tính chất - ý nghĩa: 
+ Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc đã làm lung lay triều đình phong kiến 
Mãn Thanh. 
* Phong trào Duy tân (1898) 
- Lãnh đạo: Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu 
- Diễn biến: 1898, cuộc vận động Duy tân diễn ra hơn 100 ngày nhưng vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của thế 
lực phong kiến thủ cựu do Thái hậu Từ Hi đứng đầu nên đã nhanh chóng thất bại. 
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- Tính chất - ý nghĩa:  
+ Phong trào Duy Tân mang tính chất của một cuộc cải cách theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 
+ Góp phần làm lung lay nền tảng của chế độ phong kiến 
+ Mở đường cho những trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc. 
* Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn (1899 - 1900) 
- Diễn biến:  
+ 1899, phong trào bùng nổ ở vùng Sơn Đông rồi nhanh chóng lan ra Trực Lệ, Sơn Tây. Nghĩa quân đã tấn 
công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh à PT đã bị liên quân 8 nước đàn áp và thất bại. 
+ 1901, triều đình Mãn Thanh ký với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu biến Trung Quốc trở thành một nước 
nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 
- Tính chất - ý nghĩa: 
+ Đây là phong trào yêu nước của nông dân Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh mẽ vào các nước đế quốc. 
b) Nhận xét chung 
-  Phong trào diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại do những nguyên nhân sau: 
+ chưa có tổ chức chính đảng lãnh đạo 
+ sự bảo thủ, hèn nhát của triều đình PK 
+ đế quốc và phong kiến  cấu kết đàn áp 
 
3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 
a) Tôn Trung Sơn và TQ Đồng minh hội 
- Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 
- 8/1905: Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội – chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản. 
+ Cương lĩnh: Độc lập dân tộc, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc (học thuyết Tam dân). 
+ Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, bình quân địa quyền. 
b) Cách mạng Tân Hợi 
* Nguyên nhân: 
- Sâu xa: do mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc và phong kiến. 
- Trực tiếp: chính quyền Mãn Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt cho đế quốc (bán rẻ quyền lợi dân tộc). 
* Diễn biến: 
- 10/10/1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương à lan rộng khắp miền Nam và miền Trung. 
- 29/12/1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh đã bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống đứng đầu Chính 
phủ lâm thời Trung Hoa Dân quốc. 
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- Trước thắng lợi của cách mạng, Viên Thế Khải đã cấu kết với các nước đế quốc gây áp lực với Chính phủ 
lâm thời à Kết quả: Tôn Trung Sơn buộc phải từ chức (2/1912), cách mạng chấm dứt. 
* Tính chất: là cuộc CM DCTS không triệt để 
* Ý nghĩa: + Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB phát triển 
                + Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á. 
 
B. Câu hỏi ôn tập: 
Câu 1: Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh chống đế quốc, phong kiến của nhân dân Trung Quốc từ giữa 
TK XIX đến đầu TK XX theo các nội dung sau: Thời gian, tên phong trào, diễn biến chính, kết quả - ý nghĩa. 
Từ đó rút ra nhận xét. (xem mục 2 – phần kiến thức cơ bản) 
 
Câu 2: Nêu kết quả của cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng dân chủ tư sản 
không triệt để? 
 
Gợi ý trả lời Câu 2:  

Cách mạng Tân Hại là cuộc CM dân chủ tư sản không triệt để vì: Chưa thực sự thủ tiêu giai cấp phong 
kiến; không đụng chạm đến các nước đế quốc; không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
 
 

 


